
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
1281/TT1, ấp Tân Thanh 1, Xã Tân Xuân, Huyện Ba Tri, Tỉnh Bến Tre, Việt Nam

25/06/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN JACARE

1301093497

STT Tên ngành Mã ngành

1. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) 1410(Chính)

2. Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh 2013

3. Sản xuất đường 1072

4. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất tóc giả, râu giả, mi giả. 

3290

5. Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất tinh dầu

2029

6. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:  Sản xuất gia vị, nước chấm, nước sốt, muối. Sản xuất 
bột dừa.

1079

7. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết: Bán buôn các loại hoa và cây trồng, kể cả cây cảnh và 
các loại dùng để làm giống. Bán buôn các loại gia súc, gia cầm 
sống, kể cả loại dùng để nhân giống (bao gồm cả giống thủy 
sản). Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, 
gia cầm và thủy sản. Xuất nhập khẩu gia súc, gia cầm, thủy 
sản.

4620

8. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ 
sinh. Bán buôn tóc giả, râu giả, mi giả. Bán buôn tinh dầu.

4649

9. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép
Chi tiết: Bán buôn hàng may mặc. Bán buôn khăn tay. Bán 
buôn khẩu trang vải, khẩu trang vải kháng khuẩn

4641

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN JACARE
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: JACARE JOINT STOCK COMPANY 
LIMITED
Tên công ty viết tắt: JACARE JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0969756742
Email:

Fax:
Website:
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9.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

10. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn hương liệu thực phẩm. Bán buôn phế liệu, 
phế thải kim loại, phi kim loại. Bán buôn cây dược liệu. Bán 
buôn kén tằm.

4669

11. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

12. Cơ sở lưu trú khác 5590

13. Sản xuất sợi 1311

14. Sản xuất vải dệt thoi 1312

15. Hoàn thiện sản phẩm dệt 1313

16. Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác 1391

17. Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục) 1392

18. Sản xuất thảm, chăn, đệm 1393

19. Sản xuất các loại dây bện và lưới 1394

20. Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu 1399

21. Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc 1430

22. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện

1629

23. Cung ứng lao động tạm thời 7820

24. Đại lý du lịch 7911

25. Điều hành tua du lịch 7912

26. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch

7990

27. Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp 8211

28. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

29. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

30. Chăn nuôi khác
Chi tiết: Nuôi tằm, sản xuất kén tằm.

0149

31. Cung ứng và quản lý nguồn lao động 7830

32. Ghi chú: Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của 
pháp luật về đất đai, xây dựng, bảo vệ môi trường và điều kiện 
kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

10.000 VNĐ/Cổ phầnMệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 LÊ VĂN LỘC Số 222/TA, ấp 
Tân An, Xã Tân 
Xuân, Huyện Ba 
Tri, Tỉnh Bến Tre, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

45.000 450.000.000 5,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 45.000 450.000.000 5,000

321418532

2 LÊ HUỲNH 
NHÂN 

220/83 Hoàng 
Hoa Thám, 
Phường 5, Quận 
Bình Thạnh, 
Thành phố Hồ 
Chí Minh, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

810.000 8.100.000.000 90,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 810.000 8.100.000.000 90,000

0830840000
24
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3 NGUYỄN THỊ 
MỸ TIÊN

473/PT, ấp Phú 
Thuận, Xã Phước 
Ngãi, Huyện Ba 
Tri, Tỉnh Bến Tre, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

45.000 450.000.000 5,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 45.000 450.000.000 5,000

321418288

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bến Tre

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       321418288
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 473/PT, ấp Phú Thuận, Xã Phước Ngãi, Huyện Ba Tri, 
Tỉnh Bến Tre, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: 473/PT, ấp Phú Thuận, Xã Phước Ngãi, Huyện Ba Tri, Tỉnh Bến Tre, 
Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THỊ MỸ TIÊN Nữ

20/12/1992 Kinh Việt Nam

11/11/2016 Công an Bến Tre

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:

4/4Thời gian đăng từ ngày 25/06/2020 đến ngày 25/07/2020


